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1. Đặt vấn đề 

Sự phù hợp nghề là sự hòa hợp, sự tương xứng giữa một bên là khả năng, sở thích, cá tính, giá 

trị nghề nghiệp, thể lực, sức khỏe của người chọn nghề với một bên là yêu cầu, đòi hỏi của nghề 

nghiệp cụ thể. Muốn biết được sự phù hợp nghề phải tìm hiểu bản thân và tìm hiểu những yêu 

cầu, đòi hỏi của nghề đối với người lao động, từ đó xác định sự tương xứng giữa bản thân người 

chọn nghề với nghề định chọn. Sự phù hợp nghề chính là yếu tố cần thiết nhất trong quá trình 

hành nghề của một người, mang lại sự thành công, sự hài lòng trong công việc, trong cuộc sống, 

giúp họ có thể cống hiến một cách tích cực nhất vào sự phát triển của xã hội. Cấu trúc nhân cách 

của người giáo viên đề cập đến một số phẩm chất cốt lõi như: thế giới quan khoa học, lý tưởng 

nghề nghiệp, lòng yêu nghề, yêu trẻ [1], [2]. Ngoài ra, một số năng lực sư phạm bao gồm năng 

lực dạy học (gồm có năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục, tri thức và tầm 

hiểu biết của người thầy giáo, năng lực chế biến tài liệu, năng lực nắm vững kỹ thuật dạy học và 

năng lực ngôn ngữ) và năng lực giáo dục (gồm có năng lực vạch dự án phát triển nhân cách của 

học sinh, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực cảm hóa học sinh, năng lực ứng xử sư phạm, năng 

lực tổ chức hoạt động sư phạm) với những biểu hiện rất cụ thể của chúng. Năm 2018, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đã ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

Theo đó, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học gồm có 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí đó là: (1) Phẩm 

chất nhà giáo; phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; (2) Xây dựng môi trường giáo dục; (3) Phát 

triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; (4) Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc; 

(5) Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo 

dục [3]. Như vậy, để hướng tới sự phù hợp nghề dạy học, sinh viên sư phạm cần hình thành và 

phát triển những năng lực, phẩm chất đáp ứng được chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương lai. Nói 

cách khác, giá trị của sự phù hợp nghề không chỉ đem lại sự ổn định về cơ cấu, số lượng cho đội 

ngũ giáo viên mà còn là sự đáp ứng nhu cầu của các trường phổ thông về chất lượng nhà giáo, về 

phẩm chất đạo đức, về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Sinh viên khi bước vào trường sư phạm 

cần phải thực hiện những nhiệm vụ do nghề dạy học đặt ra tương ứng với một cấp học cụ thể. 

Thích ứng nghề và sự phù hợp nghề có mối quan hệ mật thiết, hỗ tương cho nhau. Quá trình 

thích ứng với nghề dạy học xét cho cùng chính là quá trình sinh viên tích cực, nỗ lực rèn luyện để 

thay đổi các đặc điểm tâm sinh lý của bản thân để tiến dần với sự phù hợp với nghề dạy học [4], 

[5]. Kết quả sự thích ứng mà cá nhân đạt được sẽ được biểu đạt thông qua mức độ tương ứng 

giữa những yêu cầu nghề nghiệp và những phẩm chất, năng lực của cá nhân trong hoạt động nghề 

nghiệp. Kết quả nghiên cứu của tác giả Dương Thị Nga (2011) cũng qua thấy mức độ thích ứng 

của sinh viên cao đẳng sư phạm với một số năng lực và phẩm chất cần có của người giáo viên 

không thực sự cao, hầu như đều ở mức trung bình. Điều này cho thấy để đạt được sự phù hợp 

nghề, sinh viên sư phạm cần phải nỗ lực rèn luyện thật nhiều thông qua sự hỗ trợ và tác động một 

cách có mục đích và hiệu quả của các chương trình đào tạo giáo viên [6]-[8]. 

Nghiên cứu của Hoàng Lệ Quyên (2016) chỉ ra rằng sự căng thẳng trong công việc là một 

trong những yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất đối với hành vi bỏ nghề, hay căng thẳng có liên quan 

đến ý định bỏ việc của giáo viên. Nó xuất phát từ sự hạn chế các nhu cầu và năng lực của học 

sinh, sự đòi hỏi từ nhà quản lý, những kỳ vọng, mục tiêu và định hướng trái ngược nhau [1]. 

Cũng theo nghiên cứu này, gia tăng sự hài lòng với công việc của giáo viên là một trong những 

cách quan trọng nhất để giảm tỷ lệ bỏ nghề, bởi vì sự hài lòng với công việc và bỏ nghề có mối 

liên hệ mạnh mẽ trong các nghiên cứu về dự định nghề nghiệp. Đối với nghề dạy học, sự phù hợp 

nghề lại càng có một vai trò to lớn hơn bởi đó là một nghề đặc biệt. Một giáo viên có đầy đủ 

những phẩm chất và năng lực phù hợp với nghề sư phạm sẽ đào tạo được nguồn nhân lực chất 

lượng cho xã hội [9], [10]. Ngay từ trong quá trình hướng nghiệp từ bậc phổ thông, việc định 

hướng để chọn nghề phù hợp, trong đó có nghề giáo viên là hết sức quan trọng [11], [12]. Ngoài 

ra, việc đánh giá sự phù hợp nghề dạy học cần tiếp tục triển khai ở bậc đại học để tiếp tục phát 

hiện những hạn chế về năng lực và phẩm chất nghề giáo ở sinh viên sư phạm để có những 
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chương trình đào tạo kịp thời nhằm bổ trợ, giúp sinh viên ra trường có thể đáp ứng ngay các yêu 

cầu của nghề một cách tốt nhất. Hơn nữa, đánh giá sự phù hợp nghề còn được tiếp tục với những 

giáo viên mới bắt đầu sự nghiệp của mình trong những năm đầu tiên để giúp các giáo viên trẻ 

hoàn thiện các năng lực và phẩm chất theo đúng chuẩn nghề nghiệp thông qua những chương 

trình phát triển nghề nghiệp và hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Vì thế, xây dựng thang 

đo đánh giá sự phù hợp nghề dạy học là một hướng nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn trong bối 

cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng bảng hỏi xác định sự phù hợp nghề giáo viên dựa trên bộ công 

cụ của Trường Đại học Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức. Có hai bảng hỏi được xây dựng đó là: 

(1) Bảng hỏi tự đánh giá và (2) Bảng hỏi đánh giá chéo. Thông qua đánh giá thử nghiệm, các tiêu 

chí của thang đo được đánh giá độ tin cậy, những tiêu chí có độ tin cậy không cao sẽ bị loại bỏ, 

sau đó các bảng hỏi được hoàn thiện và sử dụng trong khảo sát chính thức tại các trường sư 

phạm. Để kiểm tra độ tin cậy của thang đo, chúng tôi đã sử dụng mô hình hệ số Cronbach’s 

alpha. Mô hình này đánh giá độ tin cậy và tính tương quan điểm của từng tiêu chí với điểm của 

tổng các tiêu chí còn lại trong thang đo. Phân tích tương quan nhị biến dùng để tìm hiểu mối liên 

hệ tuyến tính giữa hai biến số. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phép so sánh giá trị 

trung bình, đó là kiểm định t cho hai mẫu độc lập, với mức ý nghĩa α = 0,05. Các giá trị trung 

bình được coi là khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê với xác suất p < 0,05. Kiểm định t cho hai 

mẫu độc lập được sử dụng để đánh giá sự khác biệt về mức độ đánh giá sự phù hợp nghề dạy học 

theo từng đối tượng khảo sát (tự đánh giá và đánh giá chéo).  

Đối tượng khảo sát là 945 sinh viên của 4 trường đại học có ngành đào tạo giáo viên đó là: 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 

Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai 

đoạn đánh giá độ tin cậy và hiệu quả của thang đo đánh giá sự phù hợp nghề dạy học, chúng tôi 

lựa chọn đối tượng khảo sát là sinh viên các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học và Tâm 

lý giáo dục với tỷ lệ 78,1% có giới tính là nữ (do đặc thù của các trường sư phạm ở Việt Nam có 

tỷ lệ sinh viên là nữ chiếm đa số). Mỗi sinh viên được hướng dẫn trả lời hai bảng hỏi: (1) Bảng tự 

đánh giá sự phù hợp nghề của bản thân; (2) Bảng đánh giá ngoài hay đánh giá chéo (đánh giá 

một sinh viên khác trong lớp mà mình biết rõ). Việc khảo sát này được thực hiện chủ yếu đối với 

sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu còn thực hiện 

khảo sát đối với 120 giảng viên sư phạm của các trường đại học trên để thu thập thêm thông tin 

đánh giá về sự phù hợp nghề dạy học của sinh viên sư phạm. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thang đo đánh giá sự phù hợp nghề dạy học 

Thang đo đánh giá sự phù hợp nghề dạy học gồm 21 tiêu chí được trình bày dưới hai bảng 

hỏi: Tự đánh giá và đánh giá chéo. Các tiêu chí của thang đo đánh giá sự phù hợp nghề như sau: 

(1) Niềm vui khi làm việc với trẻ em và học sinh; (2) Khả năng đương đầu với sự thất bại; (3) 

Khả năng sẵn sàng chịu trách nhiệm; (4) Tính hài hước; (5) Sự khoan dung; (6) Kiến thức và nhu 

cầu thông tin; (7) Giọng nói; (8) Sự quyết đoán trong các tình huống giao tiếp xã hội; (9) Tính 

linh hoạt; (10) Tính nhạy cảm xã hội; (11) Sự cố gắng không mệt mỏi; (12) Kỹ năng sư phạm; 

(13) Giữ gìn hình ảnh trong xã hội; (14) Khả năng giải trí và thư giãn; (15) Khả năng biểu cảm; 

(16) Tính ổn định trong kiểm soát cảm xúc; (17) Sự nhiệt tình trong giảng dạy; (18) Sự thân thiện 

và ấm áp; (19) Khả năng giải quyết công việc hợp lý; (20) Kỹ năng đương đầu với sự căng thẳng; 

(21) Lý tưởng nghề nghiệp. 

Mỗi tiêu chí của thang đo có ba câu mô tả rõ phẩm chất/năng lực cần đo. Như vậy, mỗi bảng 

hỏi có tổng số là 63 câu, trong đó có 25 câu mô tả ý nghĩa ngược lại (nghịch). Thang đánh giá 

từng tiêu chí được thiết kế theo thang 5 bậc của Likert. Với bảng hỏi tự đánh giá, 5 bậc thang đo 
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là: 1. Hoàn toàn không đúng với tôi; 2. Phần lớn không đúng với tôi; 3. Phân vân; 4. Phần lớn 

đúng với tôi; 5. Hoàn toàn đúng với tôi. Với bảng hỏi đánh giá chéo, 5 bậc thang đo là: 1. Hoàn 

toàn không đúng với anh ấy/cô ấy; 2. Phần lớn không đúng với anh ấy/cô ấy; 3. Phân vân; 4. 

Phần lớn đúng với anh ấy/cô ấy; 5. Hoàn toàn đúng với anh ấy/cô ấy. Mỗi sinh viên sẽ được đánh 

giá bởi hai nguồn: (1) tự bản thân họ (sử dụng bảng Tự đánh giá) và (2) là một người trong lớp 

(sử dụng bảng Đánh giá chéo). Nội dung của các câu hỏi ở bảng Tự đánh giá và bảng Đánh giá 

chéo là tương tự nhau, sau đó nhóm nghiên cứu sẽ đối chiếu hai kết quả với nhau. 

Bảng hỏi được đánh giá bằng cách cộng tổng điểm các tiêu chí ở mỗi câu mô tả phẩm 

chất/năng lực lại với nhau. Với những câu nghịch thì cho điểm ngược. Tổng điểm cao nhất ở mỗi 

tiêu chí là 15, thấp nhất là 3. Tổng điểm này được đánh giá theo điểm Stanine (STAdard NINE). 

Đây là phương pháp nhằm đánh giá điểm số theo 9 nhóm điểm chuẩn với điểm trung bình là 5 và 

độ lệch chuẩn là 2. Đây là cách gán một điểm số cho một thành viên trong một nhóm để có sự so 

sánh tương đối với các thành viên trong nhóm. Điểm Stanine luôn là số nguyên dương, từ 1 đến 

9. Nếu biểu diễn điểm Stanine dưới dạng đường cong phân phối chuẩn, có thể hình dung như sau: 

đường cong hình tháp chuông được chia thành 9 miếng, những miếng này được đánh số từ 1 đến 

9, bắt đầu từ phía bên trái. Tuy nhiên, trong khi một phân phối chuẩn bình thường có điểm trung 

bình là 1 và độ lệch chuẩn là 0 thì thang Stanine có điểm trung bình là 5 và độ lệch chuẩn là 2. 

3.2. Độ tin cậy của thang đo sự phù hợp nghề 

Bảng hỏi được xây dựng dựa trên bộ công cụ được sử dụng phổ biến ở Đức, do vậy, khi sử 

dụng trong nghiên cứu này, bảng hỏi đã được khảo sát thử để đánh giá độ tin cậy. Chúng tôi đã 

được tiến hành khảo sát thử trên 85 sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhằm đánh 

giá độ tin cậy của bảng hỏi. Độ tin cậy của bảng hỏi được đánh giá thông qua hệ số Cronbach’s 

alpha. Với kết quả Cronbach’s alpha bằng 0,86 với bảng tự đánh giá và 0,87 với bảng đánh giá 

chéo, có thể thấy rằng bảng hỏi này có độ tin cậy cao, cho phép thu thập được những thông tin 

khách quan nhằm đánh giá về sự phù hợp nghề của sinh viên sư phạm. Sau khảo sát thử, bảng hỏi 

được tiến hành khảo sát chính thức trên diện rộng với mẫu là 945 sinh viên bốn trường đại học có 

đào tạo giáo viên đó là: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế, Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh. Hệ số Cronbach’s alpha trong lần khảo sát chính thức tương đương với khảo sát thử 

(Cronbach’s alpha của bảng tự đáng giá là 0,85 và của bảng đánh giá chéo là 0,86). 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá độ hiệu lực trực diện và độ hiệu lực nội 

dung của thang đo. Độ hiệu lực trực diện (face validity) liên quan đến sự xuất hiện của thang đo 

đối với nghiệm thể. Nếu khách thể hiểu được các tiêu chí và có thể trả lời ngay được thì chứng tỏ 

độ hiệu lực trực diện của thang đo là tốt. Để đánh giá độ hiệu lực trực diện của thang đo, các nhà 

nghiên cứu thường sử dụng các phương pháp định tính như phỏng vấn sâu và quan sát các khách 

thể tham gia trả lời bảng hỏi. Các sinh viên tham gia khảo sát thử được phỏng vấn về bảng hỏi 

đều cho rằng bảng hỏi dễ hiểu, hướng dẫn rõ ràng, vì thế có thể nhanh chóng trả lời các câu hỏi. 

Điều này cho thấy độ hiệu lực trực diện của thang đo khá tốt. Độ hiệu lực nội dung của thang đo 

thể hiện nội dung của thang đo có phù hợp để đo đặc tính cụ thể mà thang đo hướng tới thiết kế 

không. Kết quả phỏng vấn hai chuyên gia cho thấy các tiêu chí thống nhất với nhau trong việc 

làm rõ nội dung cần đo. 

3.3. Kết quả thử nghiệm thang đo sự phù hợp nghề 

Sinh viên sư phạm cùng với việc tích lũy tri thức chuyên môn còn cần có sự rèn luyện kỹ năng 

và tích lũy tri thức về giáo dục phẩm chất, đạo đức học sinh, giúp các em trở thành những nhân 

cách tốt đẹp trong cuộc sống [13]. Do đó, trong quá trình được đào tạo ở trường sư phạm cần 

hình thành năng lực thích ứng với các hoạt động giáo dục và có được kỹ năng tổ chức giáo dục 

cho học sinh. Để thực hiện được nhiệm vụ này, người sinh viên cần đạt tới những tiêu chí sau: (i) 

Nắm vững tri thức về lý luận giáo dục học sinh theo cấp học tương ứng; (ii) Có hiểu biết về sự 
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phát triển tâm - sinh lý của học sinh; (iii) Có được một hệ thống các kỹ năng giáo dục cơ bản 

như: xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh trong trường và 

ngoài trường; (iv) Tự hoàn thiện nhân cách của bản thân để trở thành người mẫu mực trong quan 

hệ với học sinh, tạo được niềm tin và sức thuyết phục đối với các em trong quá trình hướng tới sự 

hoàn thiện nhân cách [7], [14]. Để đạt tới những tiêu chí nêu trên nhằm thích ứng với những đòi 

hỏi của nghề dạy học, trong quá trình đào tạo sinh viên sư phạm phải chịu sự chi phối của nhiều 

yếu tố chủ quan của bản thân họ như: đặc điểm sinh học, thể chất, ý thức và kinh nghiệm của bản 

thân về giá trị nghề dạy học; động cơ, lý tưởng, hứng thú với nghề dạy học, ý chí rèn luyện nghề; 

sự năng động, tự giác và sáng tạo trong học tập [15], [16]. Ngoài ra, có những tác động khách 

quan bao gồm các yếu tố như: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nhân cách của đội ngũ giảng 

viên; nội dung, chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức đào tạo của nhà trường, đặc biệt 

là các môn học nghiệp vụ và các hoạt động thực tế, thực tập tại các trường phổ thông; điều kiện 

sinh hoạt về vật chất và các mối quan hệ xã hội trong trường sư phạm; sự quan tâm của gia đình, 

của các tổ chức đoàn thể xã hội, đặc biệt là cơ chế, chính sách của Nhà nước. Do đó, thang đánh 

giá sự phù hợp nghề dạy học cần đo được các mức độ của sự phù hợp nghề của sinh viên, từ đó 

giúp các em tự đánh giá và tự điều chỉnh cho phù hợp với nghề trong quá trình đào tạo. Dưới đây 

là kết quả tự đánh giá của các sinh viên sư phạm về bảng hỏi sự phù hợp nghề dạy học. 

Bảng 1. Tự đánh giá của sinh viên sư phạm về sự phù hợp nghề 

Tiêu chí 

Thang Stanine (%) 

1 

(4%) 

2 

(7%) 

3 

(12%) 

4 

(17%) 

5 

(20%) 

6 

(17%) 

7 

(12%) 

8 

(7%) 

9 

(4%) 

Niềm vui khi làm việc với trẻ em và học sinh 11,9 27,0 21,1 17,4 11,6 - 6,9 - 4,2 

Khả năng đương đầu với sự thất bại 31,6 15,2 17,1 16,9 - 8,3 5,6 - 5,2 

Khả năng sẵn sàng chịu trách nhiệm 41,2 27,0 14,8 10,5 4,7 1,3 - 0,5 0,1 

Tính hài hước 8,5 11,6 13,9 18,0 17,0 14,7 6,6 6,0 3,7 

Sự khoan dung 14,8 17,1 22,4 21,3 13,8 5,5 3,1 1,3 0,7 

Kiến thức và nhu cầu thông tin 8,4 9,7 14,0 17,6 - 18,7 12,0 10,5 9,2 

Giọng nói 10,1 26,3 19,4 15,6 11,4 8,4 2,9 - 6,0 

Sự quyết đoán trong các tình huống giao tiếp xã hội 22,2 43,6 18,7 - 8,0 4,2 - 1,7 1,5 

Tính linh hoạt 22,5 20,2 17,2 18,7 10,5 6,2 - 2,5 2,0 

Tính nhạy cảm xã hội 13,8 39,3 15,8 - 17,6 6,7 2,6 - 3,3 

Sự cố gắng không mệt mỏi 6,0 23,8 22,4 21,9 15,6 6,7 1,5 1,4 0,7 

Kỹ năng sư phạm 43,2 16,4 14,2 14,2 6,7 2,9 - - 2,4 

Giữ gìn hình ảnh trong xã hội 24,2 17,8 21,4 18,9 9,6 4,2 2,0 - 1,8 

Khả năng giải trí và thư giãn 8,5 11,6 14,0 20,2 16,6 12,0 10,8 - 6,3 

Khả năng biểu cảm 54,5 26,6 15,1 3,2 0,6 - - - - 

Tính ổn định trong kiểm soát cảm xúc 38,6 17,0 18,2 11,4 8,9 3,2 1,8 0,5 - 

Sự nhiệt tình trong giảng dạy 37,5 20,4 16,2 12,7 6,3 - 3,5 - 3,4 

Sự thân thiện và ấm áp 5,7 10,6 46,8 28,3 6,3 - 1,5 0,7 0,1 

Khả năng giải quyết công việc hợp lý 30,3 21,9 18,1 14,7 7,3 - 4,0 1,9 1,8 

Kỹ năng đương đầu với sự căng thẳng 15,8 53,0 19,7 - 8,8 1,9 0,8 - - 

Lý tưởng nghề nghiệp 20,7 10,9 15,7 16,4 14,4 12,6 - - 9,3 

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy nếu so với bảng điểm chuẩn (theo thang Stanine) dành cho sinh 

viên sư phạm và với mẫu chuẩn lý tưởng của sinh viên ở Đức thì phân phối điểm ở 21 tiêu chí 

của sinh viên sư phạm ở các Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học Huế, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh chủ yếu từ điểm 5 (tương ứng với mức trung bình) trở xuống, tức là ở mức khá thấp. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 21 tiêu chí đưa ra, sinh viên sư phạm hạn chế nhiều ở các 

năng lực, phẩm chất sau đây: 

- Kỹ năng sư phạm và khả năng biểu cảm: Bản chất của nghề dạy học là tổ chức cho học sinh 

lĩnh hội tri thức của nhân loại. Để thực hiện tốt điều này, giáo viên phải có khả năng trình bày, diễn 



TNU Journal of Science and Technology 226(08): 357 - 364 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                362                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

đạt lưu loát, nói năng trôi chảy và giao tiếp hiệu quả để có thể truyền đạt được những điều mình 

mong muốn đến học sinh một cách dễ hiểu hay nói cách khác giáo viên phải có kỹ năng sư phạm và 

khả năng biểu cảm. Tuy nhiên, dữ liệu ở Bảng 1 cho thấy một kết quả đáng báo động, ở kỹ năng sư 

phạm, 90,4% số sinh viên được khảo sát ở dưới mức trung bình, trong đó, 43,2% sinh viên ở nhóm 

“rất thấp” và 16,4% ở mức “thấp”. Với khả năng biểu cảm, số sinh viên dưới mức trung bình lên 

đến 99,4%, trong đó tỷ lệ sinh viên ở mức độ “rất thấp” và “thấp” lần lượt là 54,5% và 26,6%. 

- Khả năng sẵn sàng chịu trách nhiệm: Nghề dạy học là nghề đòi hỏi giáo viên phải có trách 

nhiệm với công việc, với học sinh, với đồng nghiệp và giúp đỡ người khác hoàn thành công việc. 

Số liệu khảo sát ở Bảng 1 cũng cho thấy khả năng sẵn sàng chịu trách nhiệm của sinh viên rất 

thấp, gần 95% sinh viên ở dưới mức trung bình, đặc biệt trong đó có 41,2% sinh viên ở vào nhóm 

“rất thấp” so với mẫu chuẩn và 27% sinh viên ở nhóm “thấp”. Điều này đòi hỏi các trường sư 

phạm cần quan tâm đến hoạt động giáo dục tính trách nhiệm cho sinh viên. 

- Nhóm kỹ năng liên quan đến việc kiểm soát cảm xúc: Trong quá trình dạy học, giáo viên có 

thể đối mặt với các vấn đề như sự thất bại (không thành công), xung đột, mâu thuẫn với nguời 

khác, các áp lực của công việc,… Để giải quyết những tình huống này, đòi hỏi người giáo viên 

phải có những kỹ năng liên quan đến việc kiểm soát cảm xúc như khả năng đương đầu với thất 

bại, đương đầu với căng thẳng, sự ổn định trong kiểm soát cảm xúc, sự quyết đoán trong các tình 

huống giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là những kỹ năng sinh viên sư phạm còn nhiều hạn 

chế. Tỷ lệ phần trăm sinh viên ở nhóm “rất thấp” và “thấp” rất cao: 46,8% (khả năng đương đầu 

với thất bại), 55,6% (sự ổn định trong kiểm soát cảm xúc), 65,8% (sự quyết đoán trong các tình 

huống giao tiếp xã hội), 68,8% (kỹ năng đương đầu với căng thẳng).  

Tỷ lệ phần trăm sinh viên ở mức “rất thấp” và “thấp” ở những kỹ năng khác cũng ở mức khá 

cao như: Sự nhiệt tình trong giảng dạy (được thể hiện ở khả năng truyền cảm hứng, tạo động cơ 

học tập cho học sinh): 57,9%; Khả năng giải quyết công việc hợp lý (thể hiện ở khả năng tổ chức 

sắp xếp công việc khoa học và hợp lý): 51,2%; Tính nhạy cảm xã hội (nhận biết các vấn đề và 

nhu cầu của người khác): 53,1%; Tính linh hoạt (thể hiện ở khả năng xử lý tốt những tình huống 

mới phát sinh): 42,7%; Giữ gìn hình ảnh trong xã hội (sự tự tin khi xuất hiện trước mọi người): 

42%; Niềm vui khi làm việc với trẻ em và học sinh: 38,9%; Giọng nói: 36,4%; Lý tưởng nghề 

nghiệp: 31,6%; Sự khoan dung (tha thứ, bỏ qua cho những sai lầm của mình và người khác): 

31,9%; Sự cố gắng không mệt mỏi: 29,8%. Trong tất cả các tiêu chí, kiến thức và nhu cầu thông 

tin được sinh viên đánh giá là tốt nhất, trên 50,4% số lượng sinh viên ở mức trên trung bình. So 

với các tiêu chí khác, khả năng thư giãn và giải trí, tính hài hước được sinh viên đánh giá cao hơn 

so với các yêu cầu khác với tỷ lệ phần trăm sinh viên ở mức trên trung bình tương ứng là: 29,1%, 

31%. Như vậy, kết quả khảo sát cho thấy rằng sự phù hợp nghề của sinh viên sư phạm chưa cao. 

Những năng lực, phẩm chất cần thiết của người giáo viên còn hạn chế nhiều ở sinh viên, đặc biệt 

là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai. Thực trạng này đòi hỏi các trường sư phạm cần có 

những biện pháp để giúp sinh viên trải nghiệm với nghề nhiều hơn, từ đó nâng cao năng lực sư 

phạm và hình thành, phát triển các phẩm chất cần thiết để trở thành một người giáo viên tương lai. 

Nghiên cứu cũng đã tiến hành đối chiếu kết quả giữa tự đánh giá của sinh viên và đánh giá 

chéo về sự phù hợp nghề dạy học. Dưới đây là kết quả kiểm định t-test về so sánh giữa tự đánh 

giá và đánh giá chéo (sinh viên đánh giá lẫn nhau) dựa trên bảng hỏi tương tự bảng hỏi tự đánh 

giá của sinh viên. 

Kết quả kiểm định t-test ở Bảng 2 cho thấy 61,9% các phẩm chất, năng lực được đánh giá khá 

đồng nhất với nhau, nghĩa là có sự thống nhất khá cao giữa tự đánh giá và đánh giá chéo. Tuy 

nhiên, bên cạnh đó, có 38,1% (8/21) phẩm chất, năng lực có sự chênh lệch giữa tự đánh giá và 

đánh giá chéo. Trong số 8 năng lực, phẩm chất đánh giá có sự khác biệt thì có 7/8 năng lực, phẩm 

chất sinh viên tự đánh giá cao hơn so với bạn trong lớp đánh giá, đó là: Niềm vui khi làm việc 

với trẻ em và học sinh; khả năng đương đầu với sự thất bại; kiến thức và nhu cầu thông tin; khả 

năng giải trí và thư giãn; sự thân thiện và ấm áp; khả năng giải quyết công việc hợp lý; lý tưởng 

nghề nghiệp. Tự đánh giá là một biểu hiện của tự nhận thức về bản thân. Tự đánh giá mang tính 
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chủ quan và con người thường có xu hướng đánh giá cao bản thân. Họ có khuynh hướng đánh giá 

về những cái họ mong đợi hơn là những cái đang tồn tại thực. Đây có thể là lý do giải thích cho 

sự khác biệt giữa tự đánh giá và đánh giá chéo của sinh viên sư phạm. 

Bảng 2. Kiểm định t-test về sự khác biệt trong đánh giá phù hợp nghề  

của sinh viên sư phạm giữa tự đánh giá và đánh giá chéo 

Tiêu chí 
Tự đánh giá Đánh giá chéo 

t(944) 
ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Niềm vui khi làm việc với trẻ em và học sinh 10,96 2,064 10,69 2,096 3,371** 

Khả năng đương đầu với sự thất bại 10,62 2,237 10,33 2,204 3,119** 

Khả năng sẵn sàng chịu trách nhiệm 8,78 1,868 8,86 1,843 1,035 

Tính hài hước 10,40 2,229 10,24 2,217 1,788 

Sự khoan dung 9,31 1,906 9,29 1,884 0,319 

Kiến thức và nhu cầu thông tin 11,45 2,192 10,49 2,162 11,170*** 

Giọng nói 10,31 2,311 10,20 2,316 1,106 

Sự quyết đoán trong các tình huống giao tiếp xã hội 9,83 1,839 9,83 1,872 0,013 

Tính linh hoạt 10,00 2,003 9,95 1,944 0,578 

Tính nhạy cảm xã hội 10,45 1,958 9,97 1,866 5,822 

Sự cố gắng không mệt mỏi 9,38 1,839 9,43 1,689 0,784 

Kỹ năng sư phạm 10,01 2,265 10,37 2,271 3,809*** 

Giữ gìn hình ảnh trong xã hội 9,83 2,004 9,80 1,915 0,297 

Khả năng giải trí và thư giãn 11,29 2,124 10,67 2,050 7,255*** 

Khả năng biểu cảm 9,32 1,343 9,35 1,409 0,563 

Tính ổn định trong kiểm soát cảm xúc 8,19 2,147 8,17 2,077 0,238 

Sự nhiệt tình trong giảng dạy 10,26 2,020 10,17 2,014 1,117 

Sự thân thiện và ấm áp 9,88 1,462 9,72 1,493 2,536* 

Khả năng giải quyết công việc hợp lý 9,55 2,004 9,31 1,896 2,752** 

Kỹ năng đương đầu với sự căng thẳng 8,83 1,424 8,84 1,454 0,118 

Lý tưởng nghề nghiệp 11,52 2,252 11,00 2,239 5,828*** 

(Ghi chú: ĐTB: Điểm trung bình (ĐTB); ĐLC: Độ lệch chuẩn; *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001) 

Trong các yếu tố tác động đến năng lực thích ứng của sinh viên đối với nghề dạy học việc tạo 

dựng môi trường nghề với những hình mẫu của thực tế giáo dục được đề cập tới trong nội dung đào 

tạo là cực kỳ cần thiết, là điểm tựa then chốt cho việc đạt tới hệ thống các chuẩn mực cơ bản của 

nghề dạy học mà sinh viên phải thích ứng. Môi trường sư phạm có thể được tạo dựng theo nhiều 

cách, song cách triển khai mang lại hiệu quả thiết thực nhất trong quá trình đào tạo là xây dựng mối 

quan hệ thường xuyên, gắn bó với các trường phổ thông - nơi tiếp nhận và sử dụng sản phẩm đào 

tạo của các trường sư phạm. Mục tiêu của sự phối hợp này nhằm hình thành mối liên hệ gắn kết quá 

trình đào tạo ở trường sư phạm với thực tế giáo dục của nhà trường phổ thông, tạo điều kiện cho 

sinh viên cập nhật với sự phát triển của trường phổ thông trong điều kiện biến đổi không ngừng của 

đời sống xã hội, có điều kiện làm quen với môi trường thực tế dạy học sau này. Thông qua các hoạt 

động thực hành, thực tập sư phạm, sinh viên sẽ được tiếp nhận các kinh nghiệm dạy học và giáo 

dục của giáo viên phổ thông, được dự giờ, tập giảng và trực tiếp đứng lớp, tập làm công tác chủ 

nhiệm lớp và tổ chức các hoạt động xã hội,… Những hoạt động này diễn ra trong môi trường thực 

tế hết sức sinh động, phong phú với sự chứng kiến và trực tiếp tham gia của chính sinh viên với vai 

trò của người giáo viên thực thụ. Do vậy, những gì mà sinh viên tiếp nhận được về vị trí, vai trò, về 

năng lực, kỹ năng sư phạm mà ở họ cần có là có giá trị. Sự đánh giá của giáo viên phổ thông, của 

cán bộ hướng dẫn và của tập thể sinh viên về những ưu điểm và hạn chế trong thực tế thử nghiệm 

hoạt động giáo dục sẽ giúp cho sinh viên có được ý thức rèn luyện các phẩm chất và năng lực sư 

phạm để đạt tới hiệu quả về sự thích ứng với nghề dạy học. 

4. Kết luận 

Trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay, có nhiều khuynh hướng nghiên cứu liên quan đến lĩnh 

vực phù hợp nghề, từ những nghiên cứu lý luận về năng lực, phẩm chất của giáo viên, mô hình 
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nghề nghiệp giáo viên làm cơ sở cho việc xây dựng các chuẩn nghề nghiệp cho đến những nghiên 

cứu hành động giúp nâng cao năng lực, phẩm chất để sinh viên sư phạm phù hợp với nghề hơn, phù 

hợp với những yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời đại mới. Nghiên cứu này đã đề xuất thang 

đo sự phù hợp nghề của sinh viên sư phạm dựa trên kinh nghiệm đánh giá sự phù hợp nghề của 

Đức. Thang đo đã được đánh giá thử nghiệm tại một số trường sư phạm của Việt Nam. Kết quả 

nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ rất cao sinh viên sư phạm có mức độ phù hợp nghề dạy học thấp, 

nghĩa là sinh viên sư phạm còn hạn chế về những năng lực, phẩm chất cần thiết của nghề dạy học. 

Điều này dẫn đến khả năng thích ứng với nghề dạy học của sinh viên sau tốt nghiệp là chưa cao. Vì 

vậy, các trường sư phạm cần thường xuyên đánh giá sự phù hợp nghề của sinh viên để có những 

giải pháp đổi mới chương trình đào tạo, tư vấn và hỗ trợ sinh viên phát triển những năng lực, phẩm 

chất còn yếu đối với nghề dạy học. Đặc biệt, qua đó nâng cao khả năng tự đánh giá, tự học, tự bồi 

dưỡng của sinh viên để đáp ứng yêu cầu dạy học của người giáo viên tương lai. 
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